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 TRƯỜNG MN VÀNG ANH

           
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2024
Từ 9/9/2024 đến 13/9/2024
CHỦ ĐỀ: LỚP HỌC CỦA BÉ
GV THỰC HIỆN: Lê Thị Thùy Trang - LỚP MẦM 
	Hình thức
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
	Chào cô và ba mẹ khi đến lớp
	Đọc thơ Bạn mới


	Bé nhận ra tủ cặp và tự cất đồ dùng
	Bé điểm danh theo nhóm
	Chuẩn bị tham gia thể dục cùng cô

	Trò chuyện sáng
	Mở chủ đề: 

LỚP HỌC CỦA BÉ
Gọi tên 1 số đồ chơi trong lớp
	Gọi tên một số bạn quen thuộc
	Trò chuyện: Ai đưa bé đi học?
	Kể về đồ dùng, đồ chơi yêu thích, mô tả tranh ảnh.
	TC : Gập, đan các ngón tay vào nhau 

	Giờ học 1
	Phát triển chủ đề:

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC (LÀM QUEN MTXQ)
ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI
NGAY THU 1.doc
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 (LÀM QUEN VỚI TOÁN)
XẾP TƯƠNG ỨNG
 1 – 1
NGAY THU 2.doc
	PHÁT TRIỂN
 THỂ CHẤT
ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP
NGAY THU 3.1.doc
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
TRẢ LỜI CÂU HỎI  “CÁI GÌ ĐÂY?”
NGAY THU 4.doc
	PHÁT TRIỂN
 THẨM MỸ
 (TẠO HÌNH)
NẶN BÁNH XE ĐỒ CHƠI (Theo mẫu)
NGAY THU 5.doc

	Giờ học 2
	Phát triển TC-XH

Giữ gìn đồ dùng chung trong lớp, đồ dùng cá nhân.
	Thực hiện vở bài tập Toán - trang 2,16:
+ Xếp tương ứng 1-1

+ Chọn nhóm nhiều hơn, ít hơn
+ Nối hình tương ứng để thành đôi
	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ (ÂM NHẠC)
Nghe hát CHÁU ĐI MẪU GIÁO
NGAY THU 3.2.doc
	Phát triển TC-XH

Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.

	Hoàn tất sản phẩm tạo hình



	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Sân trường
· TCVĐ: Gà con và chó sói
- Chơi tự do:

+ Đứng co 1 chân
+ Tung bắt bóng với cô (đường kính bóng 12-15cm)

+ Bật tại chỗ

	- TCDG: Cặp kè
- Chơi tự do: 
+  Lăn, bắt bóng với cô/ với bạn (đường kính bóng 12-15cm, rộng 20-30cm, khoảng cách 2m)
+  Đi kiễng gót (khoảng cách 3m)
+ Chạy theo vòng tròn

	- Quan sát: Đồ chơi liên hoàn trước GB2
- Chơi tự do: 
+ Đứng co 1 chân
+ Tung bắt bóng với cô (đường kính bóng 12-15cm)

+ Bật tại chỗ

	- TCDG: Tập tầm vông
- Chơi tự do: 
+  Đi kiễng gót (khoảng cách 3m)

+  Lăn, bắt bóng với cô/ với bạn (đường kính bóng 12-15cm, rộng 20-30cm, khoảng cách 2m)
+ Bật tại chỗ
	- Quan sát: Khu vực hồ bơi
· TCVĐ:  Chim bay, cò bay
- Chơi tự do: 

+ Đứng co 1 chân
+ Tung bắt bóng với cô (đường kính bóng 12-15cm)

+ Chạy theo vòng tròn


	Vui chơi trong lớp
	Góc khoa học:

- Nội dung chơi: Phân loại đồ dùng đồ chơi
- Phương tiện: 

+ Thẻ hình đồ dùng đồ chơi
- Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ cách chơi, nêu luật chơi.
+ Khuyến khích trẻ tuân thủ luật chơi.
	Góc toán:

- Nội dung chơi: Ghép đôi đồ dùng đồ chơi
- Phương tiện: Các loại thẻ hình đồ dùng đồ chơi khác nhau
-Biện pháp hướng dẫn: 

- Giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Động viên, khuyến khích trẻ tuân thủ luật chơi.
	Góc âm nhạc:

- Nội dung chơi:  Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
- Phương tiện: 

+ Bài hát “Cháu đi mẫu giáo”
+ Dụng cụ âm nhạc, trang phục
-Biện pháp hướng dẫn: 

Cho trẻ nghe các bài hát quen thuộc, khuyến khích trẻ vận động theo giai điệu bài hát
	Góc ngôn ngữ:

- Nội dung chơi: Trả lời câu hỏi với từ “Cái gì đây?

- Phương tiện: 

+ Bài tập

+ Thẻ từ, hình ảnh minh họa

-Biện pháp hướng dẫn: 

+ Hướng dẫn trẻ cách chơi
+ Khuyến khích trẻ chơi cùng bạn 

	Góc tạo hình:

- Nội dung chơi:  Nhào đất, ngắt miếng đất từ cục to.
- Phương tiện: 

+ Đất nặn
+ Bảng nặn, dụng cụ chia đất
+ Sách mẫu hướng dẫn

-Biện pháp hướng dẫn: 
+ Hướng dẫn trẻ biết dùng tay bóp và nhồi đất nặn, chia đất ra từng phần nhỏ
+ Lưu ý giữ vệ sinh, không trộn màu đất nặn
HĐ VỚI NƯỚC: 
GV1: 9h20-9h50

GV2: 9h55-10h25

	Vệ sinh.
	· Có một số hành vi tốt trong vệ  sinh, phòng  bệnh (Đi dép, giày khi đi học)
· Đi vệ sinh đúng nơi theo khu vực bạn trai, bạn gái (nhà VS, bồn cầu)

	Giờ
ăn
	· Tập uống sữa hàng ngày, thường xuyên.

	Giờ ngủ
	· Thực hiện thói quen đảm bảo sự an toàn bản thân trước khi ngủ: Thay đồ đúng nơi quy định (khu vực bạn trai/ bạn gái)
· Thực hiện thói quen văn minh khi ngủ: Không dẫm chân lên nệm, gối

	TD sau giờ ngủ
	Tập thể dục sau giờ ngủ

	Sinh hoạt chiều
	Thực hiện vở bài tập Khoa học và xã hội, trang 2,3:
+ Khoanh tròn đồ chơi có trong tranh

+ Nối hình vẽ bạn có cách chơi đúng với mặt cười và ngược lại

	+ Ôn lại kỹ năng xếp tương ứng 1 – 1 
+ Chơi góc bé thích

+ Nghe bài hát Trường chúng cháu là trường mầm non
NK AV: 2h45-3h15
	+ Vận động tự do bài Cháu đi mẫu giáo
+ Rèn tập thói quen chào cô, chào ba mẹ khi ra về

NK Vẽ: 2h45-3h15
	+ Tập phát âm rõ từ trong câu
+ Trò chơi Ngón tay

+ Đọc bài thơ Bé đến trường

NK AV: 2h45-3h15
	Đóng chủ đề: 
LỚP HỌC CỦA BÉ
+ Gọi tên các đồ chơi bé thích.

+ Xem lại các hoạt động trong tuần 
NK NĐ: 3h15- 3h45
Gợi ý chủ đề mới:

BÉ VUI TRUNG THU
Trò chuyện về ngày Tết Trung Thu


NHẬN XÉT TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2024
Từ 9/9/2024 đến 13/9/2024

	Nội dung đánh giá hàng ngày
	Thời gian

	
	Ngày 1

(Thứ hai)
	Ngày 2

(Thứ ba)
	Ngày 3

(Thứ tư)
	Ngày 4

(Thứ năm)
	Ngày 5

(Thứ sáu)

	Tình trạng sức khỏe trẻ


	Các bé đều khỏe mạnh khi đến lớp, vài bé bị sổ mũi nhiều như bé: Gia An, Khả Hân, Hi Tuệ..
	Bé Trí Tâm bị sổ mũi và ho nhiều, bé Huỳnh Khánh Vy nổi vài mẫn đỏ vì dị ứng thức ăn ở nhà
	Do trời lạnh nên nhiều bé bị ho như Khánh Vân, Đức Minh, An Thiên..
	Bé Thiên Bảo sốt nhẹ, giáo viên theo dõi và cho bé uống nhiều nước
	Bé Kim Ngân đau chân 
Bé Ngân Khánh sổ mũi nhẹ

	Trạng thái cảm xúc, thái độ  

và hành vi của trẻ.


	Các bé còn khóc nhiều khi đến lớp do chưa quen môi trường mới như bé Ngân Khánh, Đạt Thịnh, Khả Nhi
	Bé Phúc Khang đã có nhiều tiến bộ khi đến lớp, không khóc nhè. Các bé đã dần làm quen với cô và bạn, Bé Ngân Khánh vẫn còn nhớ mẹ rất nhiều.
Hầu hết các bé thích thú, lắc lư khi nghe nhạc. Bé Khả Nhi nín khóc và nhún nhảy theo giai điệu bài hát.
	Bé An Thiên còn khá hiếu động và mạnh tay khi chơi cùng bạn
Bé Minh Hi, Nguyễn Khả Hân còn chưa mạnh dạn khi giao tiếp cùng cô, giáo viên động viên, khuyến khích bé tự tin hơn .
	Các bé đã ở lại buổi trưa, vài bé rất ngoan không khóc nhè như Ánh Nhật, Gia An, Hi Tuệ, chỉ còn vài bé chưa quen nên khóc nhiều như bé Ngân Khánh, Khả Nhi, Phúc Khang..
	Bé Phúc Minh chưa tập trung hay thích chơi một mình, chưa chú ý khi cô gọi tên. 
Bé Ánh Nhật biết chia sẽ đồ chơi với bạn. 

	Kiến thức, kỹ năng của trẻ.


	Các bé đều biết tự cầm ly uống sữa, tuy nhiên một số bé chưa biết uống sữa bằng ly như bé Phúc Minh

90% các bé  biết được tên gọi của đồ dùng, đồ chơi tại lớp học. Như bé Phúc Khang, Ánh Nhật, Gia An, Khả Hân kể đúng tên của đồ chơi góc xây dựng: Xe ô tô, đồ chơi lắp ráp, khôi gỗ...
	Đa số các bé đi vệ sinh đúng nơi quy định khu vực bạn trai, bạn gái. Nhưng còn 1 số bé còn quên mang dép và mang dép vệ sinh chưa đúng chiều trái phải và chưa biết gạt nước sau khi sử dụng bồn cầu như An Thiên, Thiên Bảo, Hi Tuệ, Gia An, Khả Nhi...

	80% các bé thực hiện đạt kĩ năng đi trong đường hẹp.

Bé Ánh Nhật, Phúc Khang, Đạt Thịnh thực hiện tốt. Bé Phúc Minh, Minh Hi, Châu Khả Hân còn chưa tập trung trong giờ học, đi giẫm lên vạch và chưa đúng tư thế.
	- 98% các bé điểm danh đúng thẻ của mình, còn bé An Thiên, Hi Tuệ chưa nhớ được kí hiệu bản thân.
-Bé Đức Minh, Anh Đức còn lúng túng khi lăn bóng và bắt bóng chưa được. 
	90 % các bé phân biệt được khu vực thay quần áo của bạn trai, bạn gái. Tuy nhiên còn một vài bé chưa tập trung nên còn nhầm lẫn như An Thiên, Phúc Minh, Hi Tuệ...
Đa số các bé thực hiện được kĩ năng nặn bánh xe đồ chơi, tuy nhiên còn một số bé chưa lăn đất được thành hình tròn do lực bàn tay chưa mạnh như Phúc Minh, An Thiên, Nguyễn Khánh Vy...











